
DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC GDTC (LỚP HOSHUU)
Địa điểm học: Số 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình

Các ca của lớp học Hoshuu sẽ được tổ chức theo khung thời gian như sau:
Tiết 1+2: 08:00-09:30, Tiết 3+4: 10:00-11:30, Tiết 5+6: 13:15-14:45, Tiết 7+8: 15:15-16:45, Tiết 9+10: 17:30-19:00

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIỚI TÍNH LỚP HOSHUU MỚI NGÀY DUYỆT ĐỊA ĐIỂM HỌC

1 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN NVV-12 Nữ THỨ 4 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
2 HUỲNH DUY KHANG ESU-392 Nam THỨ 4 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
3 NGUYỄN THỊ ÁI NHI ESU-406 Nữ THỨ 4 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
4 TRẦN ÁI QUÂN ESU-401 Nữ THỨ 4 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
5 TRẦN NGỌC DIỄM MY ESU-408 Nữ THỨ 5 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
6 PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG ESU-408 Nữ THỨ 5 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
7 NGUYỄN THỊ ANH THƯ ESU-408 Nữ THỨ 5 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
8 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC ES408 Nữ THỨ 4 - TIẾT 1+2 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
9 TRẦN MINH PHÚ ESU-408 Nam THỨ 5 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình

10 PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG ESU-408 Nữ THỨ 5 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
11 TRẦN HIỆU THUỲ ESU-408 Nữ THỨ 5 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
12 PHẠM THỊ TIẾT NHUNG ESU408 Nữ THỨ 5 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
13 NGUYỄN VĂN THIỆN ESU-408 Nam THỨ 5 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
14 PHẠM ANH SƠN ESU-408 Nam THỨ 5 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
15 PHẠM THÁI SANG ESU-406 Nam THỨ 5 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
16 PHÙNG THANH PHONG ESU-383 Nam THỨ 4 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
17 NGUYỄN THIỆN TÂM ESU375 Nam THỨ 3 - TIẾT 3+4, THỨ 4 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
18 LÊ MINH TRIỀU ESU375 Nam THỨ 3 - TIẾT 3+1 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
19 HUỲNH HỮU THÔNG NVV 4 Nam THỨ 3 - TIẾT 3+0 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
20 VÕ PHƯƠNG XUÂN KHOA ESU408 Nữ THỨ 3 - TIẾT 3+1 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
21 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH ESU408 Nữ THỨ 3 - TIẾT 3+2 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
22 BÙI NGỌC QUẾ ANH NVV-12 Nữ THỨ 3 - TIẾT 3+3 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
23 VÕ TRÍ KA ESU-385 Nam THỨ 2 - TIẾT 3+4, THỨ 4 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
24 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN ESU-408 Nữ THỨ 4 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
25 HUỲNH THIÊN PHÚ ESU-399 Nam THỨ 2 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình



26 CAO THỊ MỸ PHỤNG NVV2 Nữ THỨ 6 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
27  NGUYỄN TẤN PHÁT ESU-395 Nam THỨ 6 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
28 TRẦN MINH TỊNH ESU-408 Nam THỨ 3 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
29 LÝ HOÀNG ĐỨC MẠNH ESU 408 Nam THỨ 3 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
30 PHẠM PHI LONG ESU-408 Nam THỨ 2 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
31 TRẦN ĐỨC DUY NVV12 Nam THỨ 6 - TIẾT 5+6 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
32 ĐẶNG THỊ BÍCH HẠNH NVV-11 Nữ THỨ 4 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
33 ĐÀO QUANG TÂN ESU 364 Nam THỨ 2 - TIẾT 7+8, THỨ 4 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
34 NGUYỄN THÀNH HIẾU NVV10 Nam THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
35 TRẦN NGỌC NHƯ Ý TK1 Nữ THỨ 6 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
36 PHẠM THỊ PHƯỢNG ESU366 Nữ THỨ 6 - TIẾT 1+2 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
37 NGUYỄN QUỐC GIANG ESU - 383 Nam THỨ 3 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
38 NGUYỄN QUỐC GIANG ESU - 383 Nam THỨ 3 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
39 LÊ THỊ CẨM TIÊN ESU - 401 Nữ THỨ 6 - TIẾT 1+2 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
40 NGUYỄN THỊ LAN NVV-12 Nữ THỨ 5 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
41 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NVV14 Nữ THỨ 6 - TIẾT 1+2 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
42 NGUYỄN THỊ THANH HOÀNG ESU-391 Nữ THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
43 NGUYỄN THỊ MINH THƯ ESU-391 Nữ THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
44 PHẠM THỊ YẾN VÂN ESU391 Nữ THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
45 LÊ THỊ MỸ HẠNH ESU- 391 Nữ THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
46 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH ESU-391 Nữ THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
47 NGÔ THỊ MỸ NGỌC ESU-391 Nữ THỨ 2 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
48 LÊ PHỤNG XUÂN THƯ ESU-391 Nữ THỨ 2 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
49 VÕ THANH NHANH ESU-391 Nữ THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
50 TRẦN THỊ BÍCH THẢO ESU-391 Nữ THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
51 VÕ THANH NHANH ESU-391 Nữ THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
52 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM ESU-391 Nữ THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
53 NGUYỄN THUỲ TRANG ESU-391 Nữ THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
54 VŨ BẮC THÀNH ESU-391 Nam THỨ 6 - TIẾT 3+4 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
55 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG NVV14 Nữ THỨ 5 - TIẾT 1+2 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
56 HỒ THỊ PHƯƠNG THUÝ ESU-364 Nữ THỨ 3 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình



57 HỒ THỊ MỸ DUYÊN NVV13 Nữ THỨ 4 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
58 PHẠM MỸ ÁI ESU-391 Nữ THỨ 2 - TIẾT 1+2 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
59 LÊ THỊ CẨM TIÊN ESU-395 Nữ THỨ 3 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
60 LÊ THỊ TỐ UYÊN NVV13 Nữ THỨ 6 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
61 LÊ THỊ TỐ UYÊN NVV13 Nữ THỨ 6 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
62 TRẦN THỊ THU THẢO NVV13 Nữ THỨ 6 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
63 NGUYỄN THỊ LIỄU THANH NVV13 Nữ THỨ 6 - TIẾT 7+8 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
64 NGUYỄN HOÀNG ANH PHÚC ESU-391 Nam THỨ 4 - TIẾT 1+2 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
65 PHAN HỮU ĐẠT ESU-399 Nam THỨ 5 - TIẾT 1+2 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình
66 TRẦN THỊ KIM NGÂN ESU-399 Nữ THỨ 5 - TIẾT 1+2 11/01/2020 2F Nguyễn Hiến Lê, P.12, Q.Tân Bình


